
Trường THCS Xuân Sơn 

Năm học 2022 - 2023 

Học kỳ 1 

THỜI KHOÁ BIỂU 
Áp dụng từ ngày 03 tháng 10 năm 2022 BUỔI SÁNG 

 

THỨ TIẾT 6A 6B 7A 7B 8A 8B 8C 9A 9B 

2 
1 HĐTN - Hằng HĐTN - L.Anh HĐTN - Trọng HĐTN - Hương Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ 

2 KNS - GV 6A KNS - GV 6B KNS - GV 7A KNS - GV 7B TD - Chức Sinh - N.Minh Toán - K.Trang Văn - Thủy Văn - Hằng 

3 T.Anh - Hạnh Toán - Châu Văn - Thủy Địa - N.Minh Sử - Hiên Văn - Nhung TD - Chức Lý - Bích Toán - T.Minh 

4 MT - Trọng Văn - L.Anh Toán - T.Minh KHTN - Tuyến Sinh - N.Minh Địa - Bích Sử - Hiên T.Anh - Yến TD - Chức 

5 KHTN - Tuyến GDCD - L.Anh MT - Trọng T.Anh - Hạnh T.Anh - Yến CNghệ - Phương Lý - Bích Sử - Hiên Sinh - N.Minh 

3 
1 Sử - Hiên TD - Chức Toán - T.Minh Văn - Nhung Văn - N.Anh Toán - Châu CNghệ - Phương T.Anh - Yến Địa - N.Minh 

2 Địa - N.Minh Tin - Q.Đảm Văn - Thủy Văn - Nhung TD - Chức CNghệ - Phương Lý - Bích Toán - K.Trang Toán - T.Minh 

3 Tin - Q.Đảm Toán - Châu Văn - Thủy Toán - T.Minh Lý - Bích Sử - Hiên Toán - K.Trang TD - Chức T.Anh - Yến 

4 Toán - Châu MT - Trọng CNghệ - Phương TD - Chức Toán - K.Trang Nhạc - Hương T.Anh - Yến Sinh - N.Minh Lý - Bích 

5 GDĐP - Thủy Địa - N.Minh GDCD - L.Anh CNghệ - Phương Nhạc - Hương Lý - Bích GDCD - Trọng TCAnh - Yến Sử - Hiên 

4 
1 Văn - Hằng TD - Chức KHTN - Tuyến T.Anh - Hạnh Sinh - N.Minh Toán - Châu CNghệ - Phương TCAnh - Yến GDCD - Mai 

2 KHTN - Tuyến Văn - L.Anh Tin - Q.Đảm Sử - Hiên CNghệ - Phương TD - Chức T.Anh - Yến Lý - Bích Địa - N.Minh 

3 Toán - Châu Văn - L.Anh Sử - Hiên Tin - Q.Đảm TCAnh - Hạnh Lý - Bích Sinh - N.Minh TD - Chức Văn - Hằng 

4 TD - Chức Toán - Châu HĐTN - Trọng KHTN - Tuyến Lý - Bích TCAnh - Hạnh TCAnh - Yến Địa - Phương TCVăn - Hằng 

5 T.Anh - Hạnh KHTN - Tuyến Địa - N.Minh GDCD - L.Anh MT - Trọng T.Anh - Yến Sử - Hiên CNghệ - Phương Lý - Bích 

5 
1 Văn - Hằng T.Anh - Hạnh TD - Chức Toán - T.Minh Toán - K.Trang Toán - Châu Văn - Nhung Sinh - N.Minh Lý - Bích 

2 Toán - Châu Sử - Hiên KHTN - Tuyến Văn - Nhung Lý - Bích T.Anh - Yến Sinh - N.Minh Toán - K.Trang Văn - Hằng 

3 GDCD - L.Anh KHTN - Tuyến T.Anh - Hạnh HĐTN - Hương Địa - Bích Sử - Hiên TD - Chức Văn - Thủy Toán - T.Minh 

4 CNghệ - Phương HĐTN - L.Anh Nhạc - Hương Địa - N.Minh TCAnh - Hạnh MT - Trọng TCAnh - Yến Văn - Thủy TD - Chức 

5 KHTN - Tuyến CNghệ - Phương   T.Anh - Yến GDCD - Trọng Nhạc - Hương HĐNG HĐNG 

6 
1 KHTN - Tuyến T.Anh - Hạnh TD - Chức Toán - T.Minh Văn - N.Anh Sinh - N.Minh Toán - K.Trang GDCD - Mai T.Anh - Yến 

2 Sử - Hiên KHTN - Tuyến Toán - T.Minh TD - Chức Toán - K.Trang Văn - Nhung Địa - Bích Địa - Phương Sinh - N.Minh 

3 TD - Chức Sử - Hiên Địa - N.Minh T.Anh - Hạnh CNghệ - Phương T.Anh - Yến Văn - Nhung Toán - K.Trang TCVăn - Hằng 

4 Văn - Hằng Văn - L.Anh T.Anh - Hạnh KHTN - Tuyến T.Anh - Yến TD - Chức Văn - Nhung Nhạc - Hương Lý - Bích 

5 HĐTN - Hằng HĐTN - L.Anh KHTN - Tuyến Nhạc - Hương Sử - Hiên TCAnh - Hạnh T.Anh - Yến Lý - Bích CNghệ - Phương 

7 
1 Văn - Hằng Nhạc - Hương Văn - Thủy KHTN - Tuyến Toán - K.Trang Toán - Châu Văn - Nhung Lý - Bích Toán - T.Minh 

2 Nhạc - Hương Toán - Châu Toán - T.Minh Văn - Nhung Văn - N.Anh Lý - Bích MT - Trọng Văn - Thủy Văn - Hằng 

3 Toán - Châu KHTN - Tuyến T.Anh - Hạnh MT - Trọng Văn - N.Anh Văn - Nhung Toán - K.Trang Văn - Thủy Văn - Hằng 

4 T.Anh - Hạnh GDĐP - Thủy KHTN - Tuyến Toán - T.Minh GDCD - Trọng Văn - Nhung Lý - Bích Toán - K.Trang Nhạc - Hương 

5 HĐTN - Hằng T.Anh - Hạnh HĐTN - Trọng HĐTN - Hương SHL SHL SHL SHL SHL 
 
 

 

 
 

 Ghi chú: HĐNG khối 9 dạy vào tuần 1; 3 hàng tháng; HĐNG khối 8 dạy chiều thứ 5 tuần 1; 3 hàng tháng. HN khối 9 dạy chiều thứ 5 tuần 4 hàng tháng. 
 

 


